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Phụ lục 1 

PHÂN CÔNG CÔNG THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2023 CỦA UBND TỈNH 

 (Ban hành kèm theo Công văn số:  69 /SLĐTBXH-VP ngày  12/01/2023 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) 

 
I. Chƣơng trình, Đề án thông qua UBND tỉnh 
 

S 

tt 
Nội dung 

Lãnh đạo Sở 

phụ trách 

Phòng  

chủ trì 

Phòng 

phối hợp 

Thời gian hoàn thành 

Tổng hợp, 

tiếp thu, giải 

trình Đề án 

Lấy ý kiến các 

sở, ngành 

Tham mƣu 

Giám đốc 

Sở 

Trình UBND 

tỉnh 

1 

Đề án Phát triển nguồn nhân lực, 

nhất là nguồn nhân lực chất lượng 

cao giai đoạn 2021-2025, định 

hướng đến năm 2030 

(nhiệm vụ năm 2022 còn nợ 

đọng) 

Đ/c Đặng Hữu 

Phúc 

Phòng 

GDNN 

Các 

phòng, 

trung tâm 

Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 

 

II. Chƣơng trình, Đề án thông qua Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

S 

tt 
Nội dung 

Lãnh đạo 

Sở phụ 

trách 

Phòng  

chủ trì 

Phòng 

phối hợp 

Thời gian hoàn thành 

Lập đề 

nghị, xem 

xét chấp 

thuận xây 

dựng đề 

cƣơng 

Lấy ý 

kiến 

trong cơ 

quan Sở 

Soạn 

thảo lấy 

ý kiến 

sở, 

ngành, 

địa 

phƣơng 

Tổng 

hợp, 

tiếp thu, 

giải 

trình 

Lấy ý 

kiến 

lãnh 

đạo Sở 

Tham 

mƣu 

Giám 

đốc Sở 

 

Trình 

UBND 

tỉnh 

1 

Kế hoạch cai nghiện ma 

túy và quản lý sau cai 

nghiện ma túy trên địa 

bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

năm 2023 

Đ/c Phan 

Minh 

Nguyệt 

Phòng 

Phòng 

chống 

TNXH 

Các 

phòng, 

trung tâm  

Tuần 1 Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 3 Tuần 3 
Trước 

21/01/2023 



2 

S 

tt 
Nội dung 

Lãnh đạo 

Sở phụ 

trách 

Phòng  

chủ trì 

Phòng 

phối hợp 

Thời gian hoàn thành 

Lập đề 

nghị, xem 

xét chấp 

thuận xây 

dựng đề 

cƣơng 

Lấy ý 

kiến 

trong cơ 

quan Sở 

Soạn 

thảo lấy 

ý kiến 

sở, 

ngành, 

địa 

phƣơng 

Tổng 

hợp, 

tiếp thu, 

giải 

trình 

Lấy ý 

kiến 

lãnh 

đạo Sở 

Tham 

mƣu 

Giám 

đốc Sở 

 

Trình 

UBND 

tỉnh 

2 

Kế hoạch Phòng chống tệ 

nạn mại dâm trên địa bàn 

tỉnh Thừa Thiên Huế năm 

2023 

Đ/c Phan 

Minh 

Nguyệt 

Phòng 

Phòng 

chống 

TNXH 

Các 

phòng, 

trung tâm  

Tuần 1 Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 3 Tuần 3 
Trước 

21/01/2023 

3 

Kế hoạch Hỗ trợ nạn 

nhân bị mua bán trở về 

trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế năm 2023 

Đ/c Phan 

Minh 

Nguyệt 

Phòng 

Phòng 

chống 

TNXH 

Các 

phòng, 

trung tâm  

Tuần 1 Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 3 Tuần 3 
Trước 

21/01/2023 

4 

Kế hoạch Đào tạo nghề 

cho lao động nông thôn 

trên địa bàn tỉnh năm 

2023 

Đ/c 

Nguyễn 

Hữu Phước 

Phòng 

Giáo dục 

nghề 

nghiệp 

Các 

phòng, 

trung tâm  

Tuần 1 Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 3 Tuần 3 
Trước 

21/01/2023 

5 

Kế hoạch Phát triển giáo 

dục nghề nghiệp tỉnh 

Thừa Thiên Huế năm 

2023 

Đ/c 

Nguyễn 

Hữu Phước 

Phòng 

Giáo dục 

nghề 

nghiệp 

Các 

phòng, 

trung tâm  

Tuần 1 Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 3 Tuần 3 
Trước 

21/01/2023 

6 

Kế hoạch Thực hiện 

Chương trình chuyển đổi 

số trong giáo dục nghề 

nghiệp đến năm 2025, 

định hướng đến năm 

2030 trên địa bàn tỉnh  

Đ/c Đặng 

Hữu Phúc 

Phòng 

Giáo dục 

nghề 

nghiệp 

Các 

phòng, 

trung tâm  

Tuần 1 Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 3 Tuần 3 
Trước 

21/01/2023 
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S 

tt 
Nội dung 

Lãnh đạo 

Sở phụ 

trách 

Phòng  

chủ trì 

Phòng 

phối hợp 

Thời gian hoàn thành 

Lập đề 

nghị, xem 

xét chấp 

thuận xây 

dựng đề 

cƣơng 

Lấy ý 

kiến 

trong cơ 

quan Sở 

Soạn 

thảo lấy 

ý kiến 

sở, 

ngành, 

địa 

phƣơng 

Tổng 

hợp, 

tiếp thu, 

giải 

trình 

Lấy ý 

kiến 

lãnh 

đạo Sở 

Tham 

mƣu 

Giám 

đốc Sở 

 

Trình 

UBND 

tỉnh 

7 

Kế hoạch Truyền thông 

về giáo dục nghề nghiệp 

đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030 trên 

địa bàn tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

Đ/c 

Nguyễn 

Hữu Phước 

Phòng 

Giáo dục 

nghề 

nghiệp 

Các 

phòng, 

trung tâm  

Tuần 1 Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 3 Tuần 3 
Trước 

21/01/2023 

8 

Kế hoạch Kế hoạch thực 

hiện Chương trình phát 

triển nguồn nhân lực, 

nhất là nguồn nhân lực 

chất lượng cao năm 2023 

Đ/c 

Nguyễn 

Hữu Phước 

Phòng 

Giáo dục 

nghề 

nghiệp 

Các 

phòng, 

trung tâm  

Tuần 1 Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 3 Tuần 3 
Trước 

21/01/2023 

9 

Kế hoạch Thực hiện 

Chương trình việc làm 

Thừa Thiên Huế năm 

2023 

Đ/c Hồ 

Dần 

Phòng 

Lao động 

- Việc làm 

Các 

phòng, 

trung tâm  

Tuần 1 Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 3 Tuần 3 
Trước 

21/01/2023 

10 

Kế hoạch Đưa người lao 

động đi làm việc ở nước 

ngoài theo Hợp đồng 

năm 2023 

Đ/c Hồ 

Dần 

Phòng 

Lao động 

- Việc làm 

Các 

phòng, 

trung tâm  

Tuần 1 Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 3 Tuần 3 
Trước 

21/01/2023 



4 

S 

tt 
Nội dung 

Lãnh đạo 

Sở phụ 

trách 

Phòng  

chủ trì 

Phòng 

phối hợp 

Thời gian hoàn thành 

Lập đề 

nghị, xem 

xét chấp 

thuận xây 

dựng đề 

cƣơng 

Lấy ý 

kiến 

trong cơ 

quan Sở 

Soạn 

thảo lấy 

ý kiến 

sở, 

ngành, 

địa 

phƣơng 

Tổng 

hợp, 

tiếp thu, 

giải 

trình 

Lấy ý 

kiến 

lãnh 

đạo Sở 

Tham 

mƣu 

Giám 

đốc Sở 

 

Trình 

UBND 

tỉnh 

11 

Kế hoạch Thực hiện 

chương trình An toàn vệ 

sinh lao động năm 2023 

Đ/c Hồ 

Dần 

Phòng 

Lao động 

- Việc làm 

Các 

phòng, 

trung tâm 

Tuần 1 Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 3 Tuần 3 
Trước 

21/01/2023 

12 

Kế hoạch Thực hiện công 

tác bình đẳng giới và 

VSTBCPN năm 2023 

Đ/c Phan 

Minh 

Nguyệt 

Văn 

phòng Sở 

Các 

phòng, 

trung tâm 

Tuần 1 Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 3 Tuần 3 
Trước 

21/01/2023 

13 
Kế hoạch Truyền thông 

Bình đẳng giới năm 2023 

Đ/c Phan 

Minh 

Nguyệt 

Văn 

phòng Sở 

Các 

phòng, 

trung tâm 

Tuần 1 Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 3 Tuần 3 
Trước 

21/01/2023 

 

  



5 

Phụ lục 2 

PHÂN CÔNG CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2023 

CỦA SỞ LAO ĐỘNG -THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

(Ban hành kèm theo Công văn số: 69/SLĐTBXH-VP ngày 12/01/2023 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) 

 

Stt Nội dung 
Lãnh đạo Sở 

phụ trách 

Phòng  

chủ trì 

Phòng, đơn 

vị phối hợp 

Thời gian hoàn thành 

Soạn thảo lấy 

ý kiến phòng, 

cơ quan, đơn 

vị liên quan 

Trình lãnh 

đạo Sở phụ 

trách 

Trình/báo 

cáo GĐ Sở  
Sản phẩm 

I Lĩnh vực Lao động – Việc làm 

1 

Tình hình tiền lương thực hiện năm 

2022 và Kế hoạch thưởng Tết 2023 

tại các doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh 

Đ/c  

Hồ Dần 

Phòng Lao 

động - Việc 

làm 

Các phòng, 

trung tâm  
Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Báo cáo  

2 

Số liệu thống kê lĩnh vực Lao động 

- Việc làm theo Thông tư số 

15/2019/TT-BLĐTBXH ngày 

18/9/2019 

Đ/c  

Hồ Dần 

Phòng Lao 

động - Việc 

làm 

Các phòng, 

trung tâm  
Tuần 1 

Trước ngày 

10/01/2023 

Trước ngày 

12/01/2023 
Báo cáo 

II Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp 

1 

Số liệu thống kê lĩnh vực giáo dục 

nghề nghiệp theo Thông tư số 

15/2019/TT-BLĐTBXH ngày 

18/9/2019 

Đ/c 

Nguyễn Hữu 

Phước 

Phòng Giáo 

dục nghề 

nghiệp 

Các phòng, 

trung tâm  
Tuần 1 

Trước ngày 

10/01/2023 

Trước ngày 

12/01/2023 
Báo cáo 

III Lĩnh vực Ngƣời có công 

1 
Triển khai tặng quà nhân dịp tết 

Nguyên đán Quý Mão 2023 

Đ/c 

Nguyễn Hữu 

Phước 

Phòng Người 

có công 

Các phòng, 

trung tâm 
Tuần 1, 2, 3 

Trước ngày 

17/01/2023 
x 

Công 

văn/báo 

cáo 
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Stt Nội dung 
Lãnh đạo Sở 

phụ trách 

Phòng  

chủ trì 

Phòng, đơn 

vị phối hợp 

Thời gian hoàn thành 

Soạn thảo lấy 

ý kiến phòng, 

cơ quan, đơn 

vị liên quan 

Trình lãnh 

đạo Sở phụ 

trách 

Trình/báo 

cáo GĐ Sở  
Sản phẩm 

2 

Số liệu thống kê lĩnh vực giáo dục 

nghề nghiệp theo Thông tư số 

15/2019/TT-BLĐTBXH ngày 

18/9/2019 

Đ/c 

Nguyễn Hữu 

Phước 

Phòng Người 

có công 

Các phòng, 

trung tâm  
Tuần 1 

Trước ngày 

10/01/2023 

Trước ngày 

12/01/2023 
Báo cáo 

IV Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 

1 

Số liệu thống kê lĩnh vực bảo trợ xã 

hội; giảm nghèo; bảo vệ, chăm sóc 

trẻ em theo Thông tư số 

15/2019/TT-BLĐTBXH ngày 

18/9/2019 

Đ/c 

Phan Minh 

Nguyệt 

Phòng Bảo trợ 

xã hội 

Các phòng, 

trung tâm  
Tuần 1 

Trước ngày 

10/01/2023 

Trước ngày 

12/01/2023 
Báo cáo 

V Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội 

1 

Số liệu thống kê lĩnh vực Phòng 

chống tệ nạn xã hội theo Thông tư 

số 15/2019/TT-BLĐTBXH ngày 

18/9/2019 

Đ/c 

Phan Minh 

Nguyệt 

Phòng Phòng 

chống TNXH 

Các phòng, 

trung tâm  
Tuần 1 

Trước ngày 

10/01/2023 

Trước ngày 

12/01/2023 
Báo cáo 

VI Lĩnh vực Thanh tra 

1 

Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm 

tra việc thực hiện chính sách, pháp 

luật thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của ngành lao động, người có 

công và xã hội năm 2023 

Đ/c 

Đặng Hữu 

Phúc 

Thanh tra Sở 
Các phòng, 

trung tâm 
Tuần 1,2 x Tuần 3 Quyết định 

2 Quy chế Quản lý xung đột lợi ích 

Đ/c 

Đặng Hữu 

Phúc 

Thanh tra Sở 
Các phòng, 

trung tâm 
Tuần 1,2 x Tuần 3 Quyết định 



7 

Stt Nội dung 
Lãnh đạo Sở 

phụ trách 

Phòng  

chủ trì 

Phòng, đơn 

vị phối hợp 

Thời gian hoàn thành 

Soạn thảo lấy 

ý kiến phòng, 

cơ quan, đơn 

vị liên quan 

Trình lãnh 

đạo Sở phụ 

trách 

Trình/báo 

cáo GĐ Sở  
Sản phẩm 

3 
Thi hành pháp luật xử lý vi phạm 

hành chính năm 2023 

Đ/c 

Đặng Hữu 

Phúc 

Thanh tra Sở 
Các phòng, 

trung tâm 
Tuần 1,2 x Tuần 3 Kế hoạch 

4 

Số liệu thống kê lĩnh vực Thanh tra 

theo Thông tư số 15/2019/TT-

BLĐTBXH ngày 18/9/2019 

Đ/c 

Đặng Hữu 

Phúc 

Thanh tra Sở 
Các phòng, 

trung tâm  
Tuần 1 

Trước ngày 

10/01/2023 

Trước ngày 

12/01/2023 
Báo cáo 

VII Lĩnh vực Kế hoạch – Tài chính 

1 
Triển khai kinh tế - xã hội năm 

2023 của Ngành 

Đ/c 

Đặng Hữu 

Phúc 

Phòng KHTC 
Các phòng, 

trung tâm 
Tuần 1,2 x Tuần 2 

Quyết 

định/Kế 

hoạch 

2 
Thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí năm 2023 

Đ/c 

Đặng Hữu 

Phúc 

Phòng KHTC 
Các phòng, 

trung tâm 
Tuần 1,2 x Tuần 3 

Chương 

trình/Kế 

hoạch 

3 

Phân bổ dự toán kinh phí thực hiện 

pháp lệnh ưu đãi NCC, nguồn kinh 

phí địa phương và các nguồn kinh 

phí khác năm 2023 

Đ/c 

Đặng Hữu 

Phúc 

Phòng KHTC 
Các phòng, 

trung tâm 
Tuần 1,2 x Tuần 3 Quyết định 

4 
Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã 

hội của Ngành 

Đ/c Đặng 

Hữu Phúc 
Phòng KHTC 

Các phòng, 

trung tâm 
Tuần 1 Tuần 2 

Trước ngày 

20/01/2023 
Báo cáo 

VIII Lĩnh vực Văn phòng 

1 

Điều động, luân chuyển, chuyển đổi 

vị trí công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm 

lại công chức lãnh đạo, viên chức 

quản lý, CC,VC năm 2023 

Đ/c Đặng 

Hữu Phúc 
Văn phòng Sở 

Các phòng, 

trung tâm 
Tuần 1 Tuần 2 Tuần 2 Kế hoạch 
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Stt Nội dung 
Lãnh đạo Sở 

phụ trách 

Phòng  

chủ trì 

Phòng, đơn 

vị phối hợp 

Thời gian hoàn thành 

Soạn thảo lấy 

ý kiến phòng, 

cơ quan, đơn 

vị liên quan 

Trình lãnh 

đạo Sở phụ 

trách 

Trình/báo 

cáo GĐ Sở  
Sản phẩm 

2 

Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ 

luật, kỷ cương hành chính đối với 

công chức, viên chức, nhân viên 

hợp đồng thuộc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

Đ/c Đặng 

Hữu Phúc 
Văn phòng Sở 

Các phòng, 

trung tâm 
Tuần 1 Tuần 2 Tuần 2 Quyết định 

3 
Công tác Ngành lao động, người có 

công và xã hội 

Đ/c Đặng 

Hữu Phúc 
Văn phòng Sở 

Các phòng, 

trung tâm 
Tuần 1 Tuần 2 

Trước ngày 

20/01/2023 
Báo cáo 

4 
Công tác cải cách công vụ năm 

2023 

Đ/c Đặng 

Hữu Phúc 
Văn phòng Sở 

Các phòng, 

trung tâm 
Tuần  1 Tuần 2 Tuần 3 Kế hoạch  

5 

Thực hiện đánh giá chất lượng hoạt 

động của phòng, trung tâm thuộc 

Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội năm 2023 

Đ/c Nguyễn 

Hữu Phước 
Văn phòng Sở 

Các phòng, 

trung tâm 
Tuần  1 Tuần 2 Tuần 3 Kế hoạch 

6 

Xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn 

“An toàn và an ninh trật tự” năm 

2023 

Đ/c Nguyễn 

Hữu Phước 
Văn phòng Sở 

Các phòng, 

trung tâm 
Tuần  1 Tuần 2 Tuần 3 Kế hoạch 

7 
Giáo dục Quốc phòng - An ninh 

của Sở năm 2023 

Đ/c Đặng 

Hữu Phúc 
Văn phòng Sở 

Các phòng, 

trung tâm 
Tuần  1 Tuần 2 Tuần 3 Kế hoạch 
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Stt Nội dung 
Lãnh đạo Sở 

phụ trách 

Phòng  

chủ trì 

Phòng, đơn 

vị phối hợp 

Thời gian hoàn thành 

Soạn thảo lấy 

ý kiến phòng, 

cơ quan, đơn 

vị liên quan 

Trình lãnh 

đạo Sở phụ 

trách 

Trình/báo 

cáo GĐ Sở  
Sản phẩm 

8 
Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên 

chức năm 2023 

Đ/c Đặng 

Hữu Phúc 
Văn phòng Sở 

Các phòng, 

trung tâm 
Tuần  1 Tuần 2 Tuần 3 Kế hoạch 

9 Văn thư, lưu trữ năm 2023 
Đ/c Nguyễn 

Hữu Phước 
Văn phòng Sở 

Các phòng, 

trung tâm 
Tuần 1,2 Tuần 3 Tuần 3 Kế hoạch 

10 
Ứng dụng Công nghệ thông tin Sở 

năm 2023 

Đ/c Đặng 

Hữu Phúc 
Văn phòng Sở 

Các phòng, 

trung tâm 
Tuần 1,2 Tuần 3 Tuần 3 Kế hoạch 

11 
Ban hành danh mục hồ sơ năm 

2023 

Đ/c Nguyễn 

Hữu Phước 
Văn phòng Sở 

Các phòng, 

trung tâm 
Tuần 1,2 Tuần 3 Tuần 3 Quyết định 

12 
Thực hiện trước, trong, sau Tết 

nguyên đán Qúy Mão 2023 

Đ/c Đặng 

Hữu Phúc 
Văn phòng Sở 

Các phòng, 

trung tâm 
Tuần 1,2 Tuần 3 Tuần 3 Kế hoạch 

IX Cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, ISO 

1 

Công tác tuyên truyền cải cách 

hành chính năm 2023 của Sở  

Đ/c Nguyễn 

Hữu Phước Văn phòng Sở 
Các phòng, 

trung tâm 
Tuần 1 Tuần 2 Tuần 2 

Kế hoạch 



10 

Stt Nội dung 
Lãnh đạo Sở 

phụ trách 

Phòng  

chủ trì 

Phòng, đơn 

vị phối hợp 

Thời gian hoàn thành 

Soạn thảo lấy 

ý kiến phòng, 

cơ quan, đơn 

vị liên quan 

Trình lãnh 

đạo Sở phụ 

trách 

Trình/báo 

cáo GĐ Sở  
Sản phẩm 

2 
Cải cách hành chính năm 2023 

Đ/c Nguyễn 

Hữu Phước Văn phòng Sở 
Các phòng, 

trung tâm 
Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 

Kế hoạch 

3 

Kiểm tra, phúc tra CCHC, 

KSTTHC, ISO, YKCĐĐH, KLKC, 

văn thư lưu trữ năm 2023 

Đ/c Nguyễn 

Hữu Phước Văn phòng Sở 
Các phòng, 

trung tâm 
Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 

Kế hoạch 

4 

Thành lập đoàn Kiểm tra CCHC, 

KSTTHC, ISO, YKCĐĐH, 

KLKC,VTLT năm 2023 

Đ/c Đặng 

Hữu Phúc Văn phòng Sở 
Các phòng, 

trung tâm 
Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 

Quyết định 

5 

Triển khai xây dựng, áp dụng, duy 

trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất 

lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001-2015 của Sở  năm 

2023 

Đ/c Nguyễn 

Hữu Phước Văn phòng Sở 
Các phòng, 

trung tâm 
Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 

Kế hoạch 

6 

Triển khai thực hiện Đề án phát 

triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, 

định danh và xác thực điện tử phục 

vụ chuyển đổi số quốc gia lĩnh vực 

lao động, người có công và xã hội 

năm 2023 

Đ/c Đặng 

Hữu Phúc Văn phòng Sở 
Các phòng, 

trung tâm 
Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 

Kế hoạch 
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